DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC 

TRONG HỘI THAO NGHIỆP VỤ THƯỜNG NIÊN TRÊN BIỂN NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số  39/QĐ-CĐ ngày 10 tháng 8 năm 2023

 của Công đoàn Tổng cục Hải quan)

1. Môn Bóng đá: 
	
	Đơn vị
	Số tiền

	Giải nhất
	Hải đội 2 – Cục Điều tra chống buôn lậu
	4.000.000 đ

	Giải nhì 
	Công ty dịch vụ dầu khí Đà Nẵng
	3.000.000 đ

	Giải ba
	Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị
	2.000.000 đ

	Giải ba
	Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh
	2.000.000 đ

	
	Tổng cộng:
	11.000.000 đ


2. Môn Kéo co:

	
	Đơn vị
	Số tiền

	Giải nhất
	Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi
	3.000.000 đ

	Giải nhì 
	Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh
	2.000.000 đ

	Giải ba 
	Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế
	1.500.000 đ

	Giải ba
	Công ty dịch vụ dầu khí Đà Nẵng
	1.500.000 đ

	
	Tổng cộng:
	8.000.000 đ


3. Môn Bơi đồng đội:

	
	Đơn vị
	Số tiền

	Giải nhất
	Liên quân Hải đội 2 và Đội 2 thuộc Cục ĐTCBL
	2.000.000 đ

	Giải nhì 
	Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng
	1.500.000 đ

	Giải ba
	Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi
	1.000.000 đ

	
	Tổng cộng:
	4.500.000


4. Môn bơi cá nhân:

	
	Họ tên 
	Số tiền

	Giải nhất
	đ/c Trần Quý Huy - Vận động viên thuộc Liên quân HĐ2 và Đ2, Cục ĐTCBL
	1.000.000 đ

	Giải nhì 
	đ/c Dương Đệ Tơn - Vận động viên thuộc Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng
	800.000 đ

	Giải ba 
	đ/c Nguyễn Hữu Có - Vận động viên thuộc Cục Hải quan  TP. Đà Nẵng
	600.000 đ

	
	Tổng cộng:
	2.400.000


5. Môn  Nhảy bao bố đồng đội
	
	Đơn vị
	Số tiền

	Giải nhất
	Cục HQ tỉnh Thừa Thiên Huế
	2.000.000 đ

	Giải nhì 
	Cục HQ tỉnh Quảng Ngãi
	1.500.000 đ

	Giải ba 
	Cục HQ tỉnh Quảng Trị
	1.000.000 đ


	
	Tổng cộng:
	4.500.000 đ


6. Môn Nhảy bao bố cá nhân (Nữ)
	
	Họ tên 
	Số tiền

	Giải nhất
	đ/c Nguyễn Thị Hằng - Vận động viên thuộc Cục HQ tỉnh Thừa Thiên Huế
	1.000.000 đ

	Giải nhì 
	đ/c Nguyễn Thị Thanh Thương - Vận động viên thuộc Cục HQ tỉnh Quảng Ngãi
	800.000 đ

	Giải ba 
	đ/c Nguyễn Thị Thúy - Vận động viên thuộc Cục HQ TP. Đà Nẵng
	600.000 đ

	
	Tổng cộng:
	2.400.000 đ


7 . Môn  Nhảy bao bố cá nhân (Nam):

	
	Họ tên 
	Số tiền

	Giải nhất
	đ/c Phạm Thành Trung - Vận động viên thuộc Cục HQ tỉnh Quảng Ngãi
	1.000.000 đ

	Giải nhì 
	đ/c Lê Phú Dương - Vận động viên thuộc Liên quân Hải đội 2 và Đội 2, Cục ĐTCBL
	800.000 đ

	Giải ba 
	đ/c Nguyễn Trung Kiên - Vận động viên thuộc BCH Biên phòng CK cảng Đà Nẵng
	600.000 đ

	
	Tổng cộng:
	2.400.000 đ


8. Môn Chạy cá nhân (Nữ):

	
	Đơn vị
	Số tiền

	Giải nhất
	Phạm Võ Khánh Hòa – Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh
	1.000.000 đ

	Giải nhì 
	Lâm Minh Hải Yến – Chi Cục kiểm định Hải quan 4
	800.000 đ

	Giải ba 
	Nguyễn Thị Hằng – Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế
	600.000 đ

	
	Tổng cộng:
	2.400.000 đ


9. Môn Chạy cá nhân (Nam):

	
	Đơn vị
	Số tiền

	Giải nhất
	Đặng Quang Thiết – Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị
	1.000.000 đ

	Giải nhì 
	Nguyễn Trường Kỳ – Ban Chỉ huy biên phòng Cảng Đà Nẵng
	800.000 đ

	Giải ba 
	Nguyễn Thị Hằng – Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế
	600.000 đ

	
	Tổng cộng:
	2.400.000 đ


10. Môn Đồng diễn võ thuật:

	

	Đơn vị
	Số tiền

	Giải thưởng
	Hải đội 2 - Cục Điều tra chống buôn lậu
	3.000.000 đ


12. Giải Phong cách:
	
	Họ tên (Đơn vị)
	Số tiền

	Giải thưởng
	Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam
	1.000.000 đ

	Giải thưởng
	Hải đội 3 – Cục Điều tra chống buôn lậu
	1.000.000 đ

	
	Tổng cộng
	2.000.000 đ


